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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO: VẬT LIỆU ĐIỆN

Mã số môn học: 2302021241
Thời gian môn học: 30 giờ ;  (Lý thuyết: 28giờ; Thực hành: 2 giờ; Tự học: 0)
I.  VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học này được bố trí học ở học kỳ 1, song song với các môn học An toàn điện, Mạch điện.
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
* Về kiến thức: 
- Nhận dạng được các loại vật liệu điện thông dụng.
- Phân loại được các loại vật liệu điện thông dụng.
- Trình bày đặc tính của các loại vật liệu điện.
* Về kỹ năng: 
- Xác định được các dạng và nguyên nhân gây hư hỏng ở vật liệu điện.
* Về thái độ: 
- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	Số
TT
	Tên chương mục
	Thời gian
	

Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành (Bài tập)
	Kiểm tra* (LT hoặc TH)
	

	I.
	Chương mở đầu
	4
	4
	
	
	0

	
	1. Khái niệm về vật liệu điện
	
	2
	
	
	

	
	2. Phân loại vật liệu điện
	
	2
	
	
	

	II.
	Chương 1. Vật liệu cách điện
	8
	7
	1
	
	0

	
	1.1 Khái niệm và phân loại vật liệu cách điện.
	
	1
	
	
	

	
	1.2 Tính chất chung của vật liệu cách điện.
	
	3
	
	
	

	
	1.3 Một số vật liệu  cách điện thông dụng.
	
	3
	1
	
	

	III.
	Chương 2. Vật liệu dẫn điện
	10
	8
	1
	1
	0

	
	2.1 Khái niệm và tính chất của vật liệu  dẫn điện.
	
	2
	
	
	

	
	2.2 Tính chất chung của kim loại và hợp kim.
	
	2
	
	1
	

	
	2.3 Những hư hỏng thường và cách chọn vật liệu dẫn điện.
	
	2
	
	
	

	
	2.4 Một số vật liệu dẫn điện thông dụng.
	
	2
	1
	
	

	IV.
	Chương 3. Vật liệu dẫn từ
	8
	5
	2
	1
	0

	
	3.1 Khái niệm và tính chất vật liệu  dẫn từ.
	
	1
	
	
	

	
	3.2 Mạch từ, tính toán mạch từ.
	
	2
	2
	1
	

	
	3.3 Một số vật liệu dẫn từ thông dụng.
	
	2
	
	
	

	
	Cộng:
	30
	24
	4
	2
	0



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết

Chương mở đầu: Khái niệm về vật liệu điện	Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
- Nêu bật được khái niệm và cấu tạo của vật liệu dẫn điện
- Phân loại được chính xác chức năng của từng vật liệu cụ thể
- Rèn luyện được tính chủ động và nghiêm túc trong công việc.
Nội dung:
	1. Khái niệm về vật liệu điện. 
	Thời gian 3 giờ

	1.1. Khái niệm.
	

	1.2. Cấu tạo nguyên tử của vật liệu.
	

	1.3. Cấu tạo phân tử.
	

	1.4. Khuyết tật trong cấu tạo vật rắn.
	

	1.5. Lý thuyết phân vùng năng lượng trong vật rắn 
	

	2. Phân loại vật liệu điện. 
	Thời gian 2 giờ

	2.1. Phân loại theo khả năng dẫn điện.
	

	2.2. Phân loại theo từ tính.	
	

	2.3. Phân loại theo trạng thái vật thể.
	



Chương 1: Vật liệu cách điện				Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
- Nhận dạng, phân loại được chính xác các loại vật liệu cách điện dùng trong công nghiệp và dân dụng.
- Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu cách điện thường dùng.
- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu cách điện theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu cách điện thường dùng.
- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.
Nội dung:
	1.1. Khái niệm và phân loại vật liệu cách điện
	Thời gian 1 giờ

	1.1.1. Khái niệm.
	

	1.1.2. Phân loại vật liệu cách điện.
	

	1.2. Tính chất chung của vật liệu cách điện. 
	Thời gian 3 giờ

	1.2.1. Tính hút ẩm của vật liệu cách điện.
	

	1.2.2. Tính chất cơ học của vật liệu cách điện.
	

	1.2.3. Tính chất hóa học của vật liệu cách điện.
	

	1.2.4. Hiện tượng đánh thủng điện môi và độ bền cách điện.
	

	1.2.5. Độ bền nhiệt.
	

	1.2.6. Tính chọn vật liệu cách điện.
	

	1.2.7. Hư hỏng thường gặp.
	

	1.3. Một số vật liệu  cách điện thông dụng. 
	Thời gian 3 giờ

	1.3.1. Vật liệu sợi.
	

	1.3.2. Giấy và các tông.
	

	1.3.3. Phíp.
	

	1.3.4. Amiăng, xi măng amiăng.
	

	1.3.5. Vải sơn và băng cách điện.
	

	1.3.6. Chất dẻo
	

	1.3.7. Nhựa cách điện.
	

	1.3.8. Dầu cách điện
	

	1.3.9. Sơn và các hợp chất cách điện:
	

	1.3.10. Chất đàn hồi.
	

	1.3.11. Điện môi vô cơ.
	

	1.3.12. Vật liệu cách điện bằng gốm sứ.
	

	1.3.13. Mica và các vật liệu trên cơ sở mica.
	



Chương 2: Vật liệu dẫn điện				Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 
- Nhận dạng, phân loại được chính xác các loại vật liệu dẫn điện dùng trong công nghiệp và dân dụng.
- Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu dẫn điện thường dùng.
- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu dẫn điện theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu dẫn điện thường dùng.
- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.
Nội dung:
	2.1. Khái niệm và tính chất của vật liệu  dẫn điện. 
	Thời gian 3 giờ

	2.1.1. Khái niệm về vật liệu  dẫn điện.
	

	2.1.2. Tính chất của vật liệu dẫn điện.
	

	2.1.3. Các tác nhân môi trường ảnh hưởng đến tính dẫn điện của vật liệu.
	

	2.1.4. Hiệu điện thế tiếp xúc và sức nhiệt động.
	

	2.2. Tính chất chung của kim loại và hợp kim. 
	Thời gian 2 giờ

	2.2.1. Tầm quan trọng của kim loại và hợp kim.
	

	2.2.2. Các tính chất.
	

	2.3. Những hư hỏng thường gặp  và cách chọn vật liệu dẫn điện. 
	Thời gian 2 giờ

	2.3.1. Những hư hỏng thường gặp.
	

	2.3.2. Cách chọn vật liệu dẫn điện.
	

	2.4. Một số vật liệu dẫn điện thông dụng. 
	Thời gian 2 giờ

	2.4.1. Đồng và hợp kim đồng.
	

	2.4.2. Nhôm và hợp kim nhôm.
	

	2.4.3. Chì và hợp kim chì.
	

	2.4.4. Sắt (Thép)
	

	2.4.5. Wonfram.
	

	2.4.6. Kim loại dùng làm tiếp điểm và cổ góp.
	

	2.4.7. Hợp kim có điện trở cao và chịu nhiệt.
	

	2.4.8. Lưỡng kim.
	



 Chương 3: Vật liệu dẫn từ				Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: 
- Nhận dạng, phân loại chính xác các loại vật liệu dẫn từ dùng trong công nghiệp và dân dụng.
- Trình bày được các đặc tính cơ bản của một số loại vật liệu dẫn từ  thường dùng.
- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu dẫn từ theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
- Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng và có phương án thay thế khả thi các loại vật liệu dẫn từ thường dùng.
- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.
Nội dung:
	3.1. Khái niệm và tính chất vật liệu  dẫn từ. 
	Thời gian 1 giờ

	3.1.1. Khái niệm.
	

	3.1.2. Tính chất vật liệu dẫn từ.
	

	3.1.3. Các đặc tính của vật liệu dẫn từ.
	

	3.1.4. Đường cong từ hóa.
	

	3.2. Mạch từ và tính toán mạch từ. 
	Thời gian 4 giờ

	3.2.1. Các công thức cơ bản.
	

	3.2.2. Sơ đồ thay thế của mạch từ.
	

	3.2.3. Mạch từ xoay chiều.
	

	3.2.4. Những hư hỏng thường gặp.
	

	3.3. Một số vật liệu dẫn từ thông dụng. 
	Thời gian 2 giờ

	3.3.1. Vật liệu sắt từ mềm.
	

	3.3.2. Vật liệu sắt từ cứng.
	

	3.3.3. Các vật liệu sắt từ có công dụng đặc biệt.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu:
+ Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.
+ Giấy, gen, sứ, thuỷ tinh... cách điện các loại.
+ Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.
+ Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại.
+ Hóa chất dùng để tẩm sấy cuộn dây máy điện (keo, vẹc-ni cách điện...).
- Dụng cụ và trang thiết bị:
· Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.
· Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ.
· Các mô hình dàn trải thiết bị, hoạt động được:
· Thiết bị cấp nhiệt: Nồi cơm điện, bàn ủi, máy nước nóng, lò nướng...
· Tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ...
· Thiết bị gia dụng: Quạt điện, máy bơm nước, survolteur, ổn áp tự động...
· VOM, Mêgômmet.
· Thiết bị thử độ bền cách điện.
· Biến áp tự ngẫu: điều chỉnh tinh, điện áp vào 220V, điện áp ra (0 ÷ 400)V.
- Nguồn lực khác:
· PC, phần mềm chuyên dùng.
· Projector.
· Máy chiếu vật thể ba chiều.
· Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
· Nhân dạng được các loại vật liệu.
· Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là
· Một số đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng loại vật liệu.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.
· Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại vật liệu, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.
· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính của từng nhóm vật liệu.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Phân loại vật liệu, vai trò của vật liệu.
· Đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng nhóm vật liệu.
· Tính chọn một số vật liệu trong trường hợp đơn giản.
4. Tài liệu cần tham khảo:
	[1] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004. 
	[2] Trần Khánh Hà, Máy điện 1, 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004.
	[3] Nguyễn Xuân Phú (chủ biên), Quấn dây, sử dụng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều và một chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2000.
	[4] Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2002.
	[5] Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn, Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh, NXB Đà Nẵng 2001.



